
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngõ 315, đường Nguyễn khang, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/03/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THU PHÁT

0106488267

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: -Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng. 

2790

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

7. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: -Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm.

2732

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
THU PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THU PHAT TRADING INVESTMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THU PHAT TRADING INVESTMENT .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0163.817.4535
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 21/04/2014 đến ngày 02/05/2014



9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 
hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng ; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động,  
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

10. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

11. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: -Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép.

1621

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Đồ ngũ kim; 
- Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; 
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
- Thiết bị và vật liệu để tự làm. 
- Máy cắt cỏ; 
- Phòng tắm hơi. 

4752

16. Xây dựng công trình công ích 4220

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: -Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

4210

18. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
-Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 
-Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4722

20. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
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21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: -Bán buôn quặng kim loại 
-Bán buôn sắt, thép 
-Bán buôn kim loại khác 
-Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.

4662

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: -Bán buôn đồ uống có cồn 
-Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

24. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: 
+ Nhà cho một hộ gia đình, 
+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. 
- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: 
+ Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công 
trường, phân xưởng lắp ráp… 
+ Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, 
+ Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, 
+ Nhà của sân bay, 
+ Các khu thể thao trong nhà, 
+ Gara bao gồm cả gara ngầm, 
+ Kho hàng, 
+ Các toà nhà dành cho tôn giáo. 
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng; 
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại. 

4100

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
-Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
-Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
-Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 

4659

26. Sản xuất pin và ắc quy 2720
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4.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: -Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: 
quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ  phẩm, đồ trang 
sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác. 
-Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương 
mại), bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng gia 
đình, hàng ngũ kim, lương thực  phẩm, trong đó lương thực, 
thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ 
trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: -Cát, sỏi, đá, xi măng;

4663(Chính)

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: -Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 
-Bán buôn dầu thô 
-Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 
-Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.

4661

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 LÊ NGỌC 
DUNG

Số 43B, đường 
Láng, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

367.500 3.675.000.000 75

Tổng số 367.500 3.675.000.000 75

010156056

2 NGUYỄN 
VĂN ĐẠI

Số 51 phố Mã Mây, 
Phường Hàng 
Buồm, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

73.500 735.000.000 15

Tổng số 73.500 735.000.000 15

010001822

3 HOÀNG VĂN 
ĐANG

Xóm 19, Xã Khánh 
Trung, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 10

Tổng số 49.000 490.000.000 10

164362756

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ NGỌC DUNG Nữ

04/01/1944 Kinh Việt Nam

010156056
02/06/2005 Công an thành phố Hà Nội 

Số 43B, đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 43B, đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:
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